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1 Trung tâm Văn hoá và truyền thanh x x x

2 TT bồi dưỡng chính trị x x x

3 Hạt giao thông thành phố x x x

4 Hội đồng nhân dân thành phố x x x

5 Văn phòng HĐND-UBND TP x x x

6 Cơ quan Thành uỷ x x x

7 Phòng Tư pháp x x x

8 Phòng Kinh tế x x x

9 Phòng Quản lý đô thị x x x

10 Phòng Giáo dục và đào tạo x x x

11 Phòng Tài nguyên & môi trường x x x

12 Phòng LĐ-TB&XH x x x

13 Phòng Nội vụ x x x

14 Phòng Thanh tra x x x

15 Phòng Văn hoá x x x

16 Phòng Tài chính - Kế hoạch x x x

17 Hội nông dân x x x

18 Hội phụ nữ x x x

19 Hội cựu chiến binh x x x

20 UB MTTQ x x x

21 Thành đoàn (Đoàn TNCSHCM) x x x

22 Hội CTĐ x x x

23 Hội người mù x x x

24 Mần non Phố Hiến x x x

25 Mầm non Lê Hồng Phong x x x

26 Mầm non Hồng Châu x x x

27 Mầm non Hiến Nam x x x

28 Mầm non An Tảo x x x

29 Mầm non Lam Sơn x x x

30 Mầm non Quảng Châu x x x

31 Mầm non Hồng Nam x x x

Tên từng đơn vị
Ghi 

chú

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày       /        /2025 của UBND thành phố)
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32 Mầm non Liên Phương x x x

33 Mầm non Bảo Khê x x x

34  Mầm non Trung Nghĩa x x x

35 Mầm non Hùng Cường x x x

36 Mầm non Phú Cường x x x

37 Mầm non Phương Chiểu x x x

38 Mầm non Tân Hưng x x x

39 Mầm non Hoàng Hanh x x x

40 Mầm non 19/5 x x x

41 Trường THCS An Tảo x x x

42 Trường THCS Lê Lợi x x x

43 Trường THCS Hiến Nam x x x

44 Trường THCS Liên Phương x x x

45 Trường THCS Trung Nghĩa x x x

46 Trường THCS Quảng Châu x x x

47 Trường THCS Nguyễn Tất Thành x x x

48 TT giáo dục nghề nghiệp - giáo dục TX TP x x x

49 Trường tiểu học An Tảo x x x

50 Trường tiểu học Hoàng Lê x x x

51 Trường tiểu học Hiến Nam x x x

52 Trường tiểu học Liên Phương x x x

53 Trường tiểu học Trung Nghĩa x x x

54 Trường tiểu học Quảng Châu x x x

55 Trường TH và THCS Hồng Nam x x x

56 Trường TH và THCS Tân Hưng x x x

57 Trường TH và THCS Hoàng Hanh x x x

58 Trường TH và THCS Minh Khai x x x

59 Trường TH và THCS Hồng Châu x x x

60 Trường TH và THCS Quang Trung x x x

61 Trường TH và THCS Lam Sơn x x x

62 Trường TH và THCS Bảo Khê x x x

63 Trường TH và THCS Hùng Cường x x x

64 Trường TH và THCS Phú Cường x x x

65 Trường TH và THCS Phương Chiểu x x x
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